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1 ABC College of 
English

Trường tư thục 
cung cấp các khóa 
học tiếng Anh

Queenstown abc.ac.nz

- Các khóa học tiếng Anh tổng quát và các khoá học IELTS có tại 
ABC.
- Lộ trình chuyển tiếp từ ABC College of English đến các khóa học 
cấp chứng chỉ tại Queentown Resort College. 

Liên hệ trực tiếp trường tại Ngày hội về 
thông tin học bổng.

2 Aotea College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Aotea

sites.google.
com/aotea.school.
nz/international

- Aotea College là trường trung học phổ thông công lập dành cho cả 
nam và nữ với lộ trình vào các trường đại học hàng đầu. Học sinh sẽ 
được hỗ trợ tối đa để phát triển bản thân với nhiều lựa chọn đa dạng 
về môn học, hoạt động ngoại khóa cũng như các hoạt động giao lưu 
văn hóa. 
- Tọa lạc tại Porirua, chỉ cách thành phố Wellington 20 phút. Vị trí 
ven biển của Aotea College giúp học sinh có thể tham gia vào nhiều 
hoạt động giải trí ngoài trời, đồng thời dễ dàng tiếp cận các cơ sở 
vật chất cũng như cơ hội ở khu vực thủ đô của New Zealand. 
- Các tòa nhà mới của trường đã được khánh thành vào Học kỳ 1 
năm 2020, trở thành một trong những môi trường học tập hiện đại 
nhất tại New Zealand.

Học bổng Aotea College Witināma
Giá trị: 10% học phí
Số lượng: Tối đa 5 suất
Mở đơn vào ngày 1/10/2024, đóng đơn 
vào ngày 1/10/2025
Yêu cầu đặc biệt: Theo học tối thiểu 1 
năm. Dành cho năm học 2025 hoặc 2026

2 Auckland University
of Technology (AUT) Đại học Auckland aut.ac.nz/international

- AUT là một trường đại học hiện đại và đổi mới, tọa lạc tại trung tâm 
của Auckland - thành phố lớn nhất của New Zealand.
- 90% sinh viên bậc cử nhân được trải nghiệm làm việc như một 
phần của chương trình học. Điều đó đã góp phần mang đến cơ hội 
việc làm cho sinh viên ngay tại New Zealand sau khi tốt nghiệp.
- Top 50 trường đại học hiện đại dưới 50 năm tuổi, trường đại học 
phát triển nhanh và tập trung vào tương lai.

Học bổng lên đến 10.000 NZD dành cho 
sinh viên quốc tế

3 Avondale College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland avcol.school.nz

- Thuộc top đầu thế giới trong kỳ thi Cambridge CAIE.
- Khuôn viên hiện đại với chương trình giảng dạy Công nghệ hàng 
đầu New Zealand.
- Chương trình giảng dạy âm nhạc xuất sắc với nhiều nhóm nhạc 
đạt giải thưởng.

Nhiều cơ hội học bổng bán phần dựa 
trên mức điểm trung bình học tập (GPA).

4 Awatapu College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Palmerston North

awatapu.school.
nz/international/welco
me

- Cung cấp hệ thống hỗ trợ học tập toàn diện và chăm sóc học sinh 
chu đáo.
- Các tòa nhà được thiết kế cẩn thận và có các cơ sở chuyên biệt để 
đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh.
- Đa dạng các hoạt động về văn hóa, âm nhạc và thể thao để đảm 
bảo mỗi học sinh phát huy tối đa tiềm năng cá nhân.

Học bổng Học thuật dành cho học sinh 
có thành tích xuất sắc
- Giá trị: 30% học phí 
- Số lượng: 5 suất cho năm 2025
- Không có hạn chót nộp hồ sơ

5 Glenfield College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Glenfield gc.ac.nz/international/

- Trường học dành cho nam và nữ, tọa lạc tại Bờ biển phía Bắc xinh 
đẹp của Auckland.
- Trường chú trọng các giá trị nhân văn và có tiêu chuẩn cao về chất 
lượng giáo dục. Đội ngũ giáo viên ưu tú của trường luôn quan tâm 
và hướng dẫn tận tình để đảm bảo học sinh đạt được mục tiêu cả về 
học tập lẫn sức khỏe thể chất và tinh thần.
- Với mục tiêu phát triển học sinh một cách toàn diện, trường mang 
đến nhiều cơ hội để học sinh được tham tham gia các hoạt động 
ngoại khóa và giáo dục bên ngoài lớp học.

Liên hệ trực tiếp trường tại Ngày hội về 
thông tin học bổng.
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6 Howick College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland howickcollege.school.

nz

- Trường mang đến môi trường học đa dạng và hòa nhập, thúc đẩy 
sự tiến bộ trong học tập, đồng thời có nhiều các hoạt động thể thao 
và hoạt động ngoại khóa.
-  Với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình giảng dạy phong phú 
với hơn 50 lựa chọn về môn học, trường tập trung mạnh mẽ vào đổi 
mới, khuyến khích học sinh tư duy phản biện và sáng tạo.
- Trường hỗ trợ chăm sóc toàn diện và đảm bảo môi trường học gần 
gũi, thân thiện cho học sinh quốc tế.

Cơ hội học bổng cho học sinh có thành 
tích học tập hoặc thể thao xuất sắc.

7 John Paul College Trung học 
(lớp 7 - lớp 13) Rotorua jpc.school.nz

- Chương trình Thể thao, Múa, Kịch và Âm nhạc xuất sắc với nhiều 
nhóm đoạt giải thưởng.
- Trường công giáo dành cho nam và nữ từ lớp 7 đến lớp 13.
- Thành tích học tập xuất sắc.
- Tọa lạc tại Rotorua - trung tâm du lịch và trải nghiệm văn hóa New 
Zealand.

Xem xét tùy vào từng trường hợp học 
sinh cụ thể.

8 King's College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland kingscollege.school.nz

- Trường Trung học tư thục với thành tích cao trong cả chương trình 
Cambridge CIE và Chứng chỉ Quốc gia về Thành tích Giáo dục 
(NCEA).
- Trường nội trú.
- Chương trình học cho nam sinh từ lớp 9 đến lớp 13 và nữ sinh từ 
lớp 11 đến lớp 13.

Học bổng dành riêng cho sự kiện Ngày 
hội Giáo dục New Zealand
- Giá trị: 2.000 NZD
- Số lượng: 2 suất 
- Hồ sơ cho năm học 2026 nộp trước 
tháng 6/2025

10 Kiwi College of New 
Zealand

Trường tư thục 
cung cấp các khóa 
học tiếng Anh, 
nghề/ thực hành

Auckland kiwi.ac.nz

- Trường cung cấp nhiều chương trình học đa dạng – từ trung học 
phổ thông đến các chương trình dự bị đại học, khóa học tiếng Anh 
và các chương trình du học theo nhóm.
- Khuôn viên trường nằm tại trung tâm khu kinh doanh Albany, gần 
các trung tâm mua sắm, sân vận động North Harbour, chợ thực 
phẩm châu Á và nhà hàng, cùng các tiện ích giải trí và thư giãn.

Liên hệ trực tiếp trường tại Ngày hội về 
thông tin học bổng.

11 Lincoln University Đại học Christchurch lincoln.ac.nz

- Xếp hạng 362 trong Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu 
Thế giới QS Ranking 2024.
- Xếp hạng 62 trên 1.500 về tỷ lệ giảng viên quốc tế, theo QS 
Ranking 2024.
- Là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu ở New 
Zealand về chuyên ngành quản lý và sử dụng đất đai.

Liên hệ trực tiếp trường tại Ngày hội về 
thông tin học bổng.

12 Long Bay College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland longbaycollege.

com/welcome/

- Long Bay College là trường Trung học hàng đầu dành cho cả nam 
sinh và nữ sinh, với các lộ trình tiếp cận các trường đại học hàng 
đầu, cả ở New Zealand và trên toàn cầu.
- Trường nằm ở khu vực North Shore tuyệt đẹp của Auckland, tọa 
lạc tại trung tâm của các khu vực an toàn và chất lượng cao, gần 
các bãi biển và công viên đẹp đẽ.
- Với sự lựa chọn đa dạng về môn học và hoạt động ngoại khóa, 
cùng sự chăm sóc chu đáo, các học sinh tại trường được hỗ trợ 
nhiệt tình để đạt được thành tích cá nhân xuất sắc

Giảm 50% phí quản lý (Administration 
Fee) dành riêng cho tất cả học sinh tham 
dự Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 
và đăng ký vào trường.
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13 Lynfield College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland lynfield.school.nz

- Lynfield College là trường trung học hiện đại dành cho cả nam và 
nữ sinh được thành lập vào năm 1958.
- Triết lý của trường được tóm tắt trong khẩu hiệu 'Disce Vivere' có 
nghĩa là 'Học để sống', bao gồm sự phát triển, vận động, thay đổi và 
bao dung - những phẩm chất cần thiết cho tương lai.
- Trường có một bộ phận Hướng nghiệp và Chuyển tiếp với 2 nhân 
viên toàn thời gian để hỗ trợ tư vấn riêng cho từng học sinh, cung 
cấp các thông tin hướng nghiệp cũng như các lựa chọn cho bậc đại 
học.

Liên hệ trực tiếp trường tại Ngày hội về 
thông tin học bổng.

14 Macleans College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland macleans.school.nz

- Giảng dạy hệ chương trình phổ thông quốc gia New Zealand 
NCEA và Cambridge quốc tế cho học sinh lớp 12-13.
- Thuộc top 10 trường trung học hàng đầu tại New Zealand.
- Cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú.

Trường có thể cung cấp các suất học 
bổng trị giá từ 3.000-5.000 NZD.

15 Massey High School Trung học
(lớp 9 - lớp 13) Auckland masseyhigh.school.

nz/international

- Trường trung học Massey có một đội ngũ hỗ trợ tận tâm, bao gồm 
Hiệu trưởng, Giám đốc Sinh viên Quốc tế, Trưởng khoa tiếng Anh, 
Quản lý quốc tế và Điều phối viên homestay, đảm bảo chăm sóc 
toàn diện cho tất cả sinh viên quốc tế.
- Trường tự hào có các tiện nghi hiện đại, bao gồm Trung tâm biểu 
diễn nghệ thuật với 500 chỗ ngồi, Khu liên hợp khoa học, hai Phòng 
tập thể dục được trang bị đầy đủ và Tòa nhà âm nhạc hiện đại, 
mang đến cho cho sinh viên các nguồn lực cho cả hoạt động học tập 
và ngoại khóa.
- Trường có thành tích nổi bật trong học tập và thể thao. Học sinh 
của trường liên tục đạt kết quả cao trong các kỳ thi và cuộc thi quốc 
gia và quốc tế.

Trường cung cấp Học bổng Quốc tế của 
Hiệu trưởng - giảm 50% học phí cho học 
sinh quốc tế có thành tích xuất sắc nhất 
ở lớp 13.

16 Massey University Đại học Palmerston North, 
Auckland massey.ac.nz

- Môn học Khoa học thú y và Nghiên cứu phát triển của trường nằm 
trong Top 30 môn học trong Bảng xếp hạng Đại học thế giới QS 
Ranking.
- Đứng đầu New Zealand về ngành Khoa học thú y, Nghiên cứu phát 
triển, Nông nghiệp & Lâm nghiệp, Nghiên cứu truyền thông, Nghệ 
thuật & Thiết kế.
- Trường đại học duy nhất của New Zealand có trường đào tạo hàng 
không - trường đào tạo bay được Air New Zealand đánh giá cao và 
là trường duy nhất cấp bằng về hàng không.

Nhiều cơ hội học bổng bao gồm chi phí 
chỗ ở, học phí và các khoản phí khác, 
hoặc chi phí sinh hoạt, với giá trị từ 5.000 
NZD cho bậc đại học và sau đại học, và 
lên đến 90.000 NZD cho bậc tiến sĩ. 
Tham khảo tại: https://www.massey.ac.
nz/study/scholarships-and-awards/?
size=n_100_n

17 Mount Albert 
Grammar School

Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland

mags.school.
nz/international/welco
me/

- Mount Albert Grammar là một trường trung học cho nam và nữ, 
cách trung tâm Auckland 15 phút.
- Trường có thành tích học thuật xuất sắc, rất nhiều sinh viên của 
Đại học Auckland đều tốt nghiệp phổ thông tại Mount Albert 
Grammar.
- Cơ sở vật chất hiện đại với sân thể thao và hồ bơi.

Nhiều cơ hội học bổng đa dạng tùy thuộc 
vào điểm trung bình học tập (GPA) của 
học sinh. Liên hệ với trường để biết thêm 
thông tin.

18 New Zealand Skills 
and Education Group

Trường tư thục 
cung cấp các khóa 
học tiếng Anh, 
nghề/ thực hành

Auckland nzse.ac.nz

- Giúp thay đổi cuộc sống trong nhiều khía cạnh nhờ học tập.
- Đa dạng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam.
- Đa dạng lịch tuyển sinh hàng năm cho các chương trình Diploma 
và Cử nhân.

Trường cung cấp nhiều học bổng cho 
các khóa học tiếng Anh, chương trình 
diploma và chương trình cử nhân, với giá 
trị từ 3.000 NZD đến 8.000 NZD. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại 
diện của NZSEG.
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19 Northcote College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland

northcote.school.
nz/international/welco
me

- Northcote College là trường lâu đời nhất tại North Shore với bề dày 
lịch sử và truyền thống. Trường có vị trí tuyệt vời, chỉ cách trung tâm 
Auckland 10 phút và được bao quanh bởi rừng và bãi biển.
- Trường cung cấp nhiều môn học, cơ hội giao lưu văn hóa và nhiều 
hoạt động thể thao phong phú, mang đến trải nghiệm đa dạng cho 
học sinh cùng với một cộng đồng học sinh rất hỗ trợ lẫn nhau.
- Northcote College là một môi trường giáo dục tâm tậm, nơi nhu 
cầu cá nhân của mỗi học sinh đều được đáp ứng. Trường chú trọng 
đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, giúp học sinh phát triển tích cực 
và lành mạnh.

Liên hệ trực tiếp trường tại Ngày hội về 
thông tin học bổng.

20 Ōtūmoetai College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Tauranga otc.school.

nz/international

- Tọa lạc tại một vị trí xinh đẹp, Ōtūmoetai là một ngôi trường an 
toàn, thân thiện với nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng.
- Trường có đội ngũ giáo viên có trình độ cao, cơ sở vật chất hiện 
đại và thành tích học tập xuất sắc.
- Chương trình giảng dạy đa dạng với nhiều môn học lý thuyết và 
thực hành, chuẩn bị cho học sinh bước vào bậc học cao hơn trong 
tương lai.

Giảm 10% học phí cho năm học đầu tiên 
cho 5 học sinh, áp dụng cho các hồ sơ 
nhận trước cuối tháng 6/2025.

21
Pacific International 
Hotel Management 
School

Trường tư thục 
cung cấp các khóa 
học nghề/ thực 
hành

New Plymouth pihms.ac.nz

- PIHMS là đơn vị giáo dục Category 1 tại New Zealand. 
- Trường mô phỏng như một khách sạn thực tế. Trường có hơn 25 
năm kinh nghiệm đào tạo các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực khách sạn 
và du lịch.
- Phong cách đào tạo chuyên sâu của trường đã giúp sinh viên 
PIHMS có danh tiếng xuất sắc trong ngành, đó là lý do tại sao 85% 
các cựu sinh viên của trường nắm giữ các vị trí chuyên sâu hoặc 
giám sát trong năm đầu tiên!

Vui lòng liên hệ với đại diện PIHMS để 
biết thêm thông tin về học bổng.

22 Pakuranga College Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Auckland pakuranga.school.nz

- Trường nằm trong một vùng ngoại ô đẹp và an toàn của Auckland, 
gần bãi biển và công viên. Các học sinh được sắp xếp vào các gia 
đình homestay thân thiện.
- 100% học sinh quốc tế tại trường đạt chuẩn đầu vào đại học năm 
2023 và có lộ trình vào các trường đại học hàng đầu ở New Zealand 
và nước ngoài.
- Trường có một khuôn viên hiện đại rộng lớn với các cơ sở vật chất 
tiên tiến. Sinh viên quốc tế được tham gia vào các lớp học với đa 
dạng lựa chọn từ hơn 40 môn học và 20 môn thể thao.

Học bổng học thuật:
- Giảm 30% học phí
- Thời gian ứng tuyển: 19/10/24 - 
11/4/2025
- Ứng viên phải có thành tích học tập 
xuất sắc trong hai năm học trước đó

23 Pompallier Catholic 
College

Trung học 
(lớp 7 - lớp 13) Whangarei pompalliercollege.

school.nz

- Tỷ lệ thành tích Chứng chỉ Quốc gia về Thành tích Giáo dục 
(NCEA) của trường nằm trong top 5% các trường học tại New 
Zealand
- Là một trong những trường tốt nhất ở Northland về đạt chuẩn đầu 
vào đại học và chứng nhận NCEA.
- Tọa lạc tại trong một khu vực an toàn, ngoại ô, cách thành phố 
Whangārei 10 phút di chuyển.

Giảm 10% học phí cho hai hoặc nhiều 
học sinh trong cùng một gia đình.
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24 Queenstown Resort 
College

Trường tư thục 
cung cấp các khóa 
học tiếng Anh, 
nghề/ thực hành

Queenstown qrc.ac.nz

- Trong 3,5 năm (2 năm tại Queenstown / 1,5 năm tại Dunedin), sinh 
viên khi tốt nghiệp sẽ được:
  + 9 tháng thực tập có trả lương trong lĩnh vực theo học.
  + Bằng Cử nhân Thương mại (B.Com) của Đại học Otago, chuyên 
ngành Du lịch, Marketing, Quản lý Nhân sự, Quản lý, Kinh doanh 
Quốc tế hoặc Kinh tế, cùng với Chứng chỉ (Diploma) về Quản lý 
Khách sạn hoặc Quản lý Du lịch Mạo hiểm từ QRC.
  + Visa làm việc 1,5 năm sau khi học xong và có kinh nghiệm thực 
tập.

QRC Study Grant
$5,000 trong suốt 2 năm của khóa học 
Diploma
Theo học kỳ, 4 lần mỗi năm
Phụ thuộc vào buổi phỏng vấn qua điện 
thoại

25 Rongotai College
Trung học dành 
riêng cho nam sinh 
(lớp 7 - lớp 13)

Wellington rongotai.school.nz

- Mỗi học sinh quốc tế đều được đánh giá riêng và được hỗ trợ 
ESOL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) nếu cần.
- Học sinh tại Rongotai được tham gia vào nhiều hoạt động nghệ 
thuật và thể thao và đạt nhiều thành tích, ví dụ như tham gia vào 
ban nhạc Big Band hoặc một trong số các đội thể thao của trường. 
- Trường có Bộ phận Quốc tế với đội ngũ hỗ trợ rất tận tâm, học 
sinh quốc tế đều được chăm sóc rất chu đáo. Hầu hết các gia đình 
homestay là phụ huynh của học sinh bản địa tại trường. 

Học bổng Welcome to Rongotai College
- Giá trị: 500 NZD mỗi năm
- Số lượng: 4 suất
- Thời hạn ứng tuyển: Từ 18/10 đến 
7/12/2024
- Yêu cầu đặc biệt: Tham dự 90% thời 
lượng học và có phẩm chất tốt

26
Te Pūkenga – New 
Zealand Institute of 
Skills and Technology

Học viện Kỹ năng 
và Công nghệ New 
Zealand

Nhiều cơ sở khắp cả 
nước tepukenga.ac.nz

- Là cơ sở đào tạo giáo dục bậc cao lớn nhất, sở hữu bởi chính phủ 
New Zealand.
- Có 163 cơ sở đào tạo trải rộng trên toàn bộ các vùng của New 
Zealand.
- Chuyên về giáo dục và đào tạo nghề và kỹ thuật ứng dụng.

Học bổng du học quốc tế trị giá 3.000 
NZD dành cho sinh viên Việt Nam năm 
2025. Vui lòng liên hệ với trường để biết 
thêm chi tiết.

27
Te Rito Maioha Early 
Childhood New 
Zealand

Trường tư thục 
cung cấp các 
chương trình chứng 
chỉ, cử nhân & sau 
đại học

Auckland ecnz.ac.nz

- Te Rito Maioha cung cấp các chương trình chứng chỉ, cử nhân và 
sau đại học trong lĩnh vực giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non, 
sử dụng phương pháp linh hoạt kết hợp giữa học trực tuyến, học 
trực tiếp và trải nghiệm thực địa.
- Trường là một tổ chức song văn hóa với xếp hạng loại 1 từ Cơ 
quan Quản lý Chất lượng New Zealand. Chứng chỉ của trường được 
công nhận tương đương với bằng đại học.
- 98% người học tại Te Rito Maioha hài lòng về trường nhờ vào việc 
chăm sóc người học toàn diện và chất lượng giáo dục cao.

Nhiều cơ hội học bổng, giá trị từ 3,670 
NZD đến 20,160 NZD.
Cấp học bổng một hoặc hai lần mỗi năm 
tùy thuộc vào chương trình.
Yêu cầu đa dạng
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28 University of 
Auckland Đại học Auckland

auckland.ac.
nz/en/study/internation
al-students

- Đại học Auckland là trường đại học số 1 tại New Zealand và là cơ 
sở giáo dục duy nhất của New Zealand nằm trong top 70 trường đại 
học tốt nhất toàn cầu theo Bảng xếp hạng QS 2025.
- Đứng đầu về khả năng có việc làm sau tốt nghiệp tại New Zealand.
- 10 môn học xếp hạng trong top 50 toàn cầu (QS Subject Ranking).

Vui lòng tham khảo thông tin 2024, các 
chương trình học bổng 2025 sẽ được 
cập nhật sau bởi trường.

1. Học bổng University of Auckland 
ASEAN High Achievers:
Đối tượng: Sinh viên ASEAN mới nhập 
học vào các chương trình cử nhân, 
PGDip hoặc thạc sĩ.
Ngày đóng đơn dự kiến: 21/11/2024 
(nhập học học kỳ Một)
Số lượng: 30 suất
Học bổng học phí trị giá lên đến 10.000 
NZD cho bậc đại học hoặc sau đại học

2. Học bổng University of Auckland 
International Student Excellence
Đối tượng: Sinh viên quốc tế mới nhập 
học vào các chương trình cử nhân, 
PGDip hoặc thạc sĩ.
Ngày đóng đơn dự kiến: 21/11/2024 
(nhập học học kỳ Một)
Số lượng: Tối đa 50 suất
Giá trị: Lên đến 10.000 NZD cho bậc đại 
học hoặc sau đại học

29 University of 
Canterbury Đại học Christchurch canterbury.ac.

nz/international/

- Đại học Canterbury (UC) là trường đại học lâu đời thứ hai ở New 
Zealand.
- UC xếp thứ 2 tại New Zealand về khả năng sinh viên có việc làm 
sau tốt nghiệp.
- Xếp hạng trong top 100 thế giới về ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân 
dụng và Kết cấu.

Học bổng Quốc tế cho sinh viên năm 
nhất
- Giá trị: Từ 5.000 NZD đến 19.000 NZD 
cho bậc cử nhân
- Số lượng: Đa dạng
- Ngày mở và đóng đơn: Không
- Yêu cầu đặc biệt: Dựa trên thành tích 
học tập

30

University of 
Canterbury 
International College 
(UCIC) 

Dự bị đại học & 
chứng chỉ tương 
đương năm nhất

Christchurch ucic.ac.nz

- Chương trình Chuyển tiếp độc quyền vào Đại học Canterbury, Đại 
học thuộc top 2% hàng đầu trên thế giới (QS Ranking 2025).
- Chương trình học Foundation Studies và University Transfer 
Programme (UTP) cho phép học sinh từ Lớp 11 tại Việt Nam tham 
gia học tập tại New Zealand, cùng lựa chọn ngành học phong phú.
- Lớp học quy mô nhỏ giúp sinh viên tăng khả năng tương tác và 
giao tiếp với giảng viên cũng như làm quen nhanh với môi trường 
học tập tại New Zealand.

Học bổng UCIC Global Student Awards 
trị giá 4.000 NZD.
Học bổng UC International First Year 
Scholarship trị giá 15.000 NZD (học bổng 
cho 1 năm học đầu tại Đại học).
Gói Chào mừng Sinh viên tới UCIC (bao 
gồm miễn phí lần đầu đưa đón Sinh viên 
từ Sân bay về nhà).
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31 University of Otago Đại học Dunedin otago.ac.nz

- Trường đại học đầu tiên và lâu đời nhất New Zealand.
- Đại học xếp hạng 1 ở NZ về thành tích học tập của sinh viên.
- 95%-97% sinh viên tốt nghiệp Otago có việc làm hoặc theo học các 
bậc học cao hơn.

- University of Otago Global Scholarships 
- Vietnam: Dành cho sinh viên quốc tế từ 
một số quốc gia cụ thể (dựa trên quốc 
tịch) bắt đầu học tập bậc cử nhân toàn 
thời gian vào năm 2025 hoặc 2026 (nhập 
học tháng 2 hoặc tháng 7). Giá trị học 
bổng: 15.000 NZD.

- Vice-Chancellor's Scholarships for 
International Students: Dành cho sinh 
viên quốc tế bắt đầu học tập bậc cử nhân 
toàn thời gian vào năm 2025 hoặc 2026 
(nhập học tháng 2 hoặc tháng 7). Giá trị 
học bổng: 10.000 NZD cho học phí.

- Vice-Chancellor's  International 
Postgraduate Scholarships: Dành cho 
sinh viên quốc tế bắt đầu các chương 
trình sau đại học nhất định (Thạc sĩ ứng 
dụng hoặc chứng chỉ sau đại học) tại Đại 
học Otago vào năm 2024 hoặc 2025 
(không bao gồm MBA và Giao tiếp Khoa 
học). Giá trị học bổng: 10.000 NZD cho 
học phí.

- University of Otago International 
Master's Research Scholarship: Dành 
cho sinh viên quốc tế đăng ký chương 
trình thạc sĩ nghiên cứu. Giá trị học bổng: 
18.204 NZD tiền trợ cấp hàng năm cộng 
với miễn giảm một phần học phí (giới hạn 
theo mức phí trong nước).

- University of Otago Doctoral 
Scholarships: Dành cho sinh viên trong 
nước và sinh viên quốc tế đăng ký 
chương trình tiến sĩ. Giá trị học bổng: 
32.544 NZD tiền trợ cấp hàng năm cộng 
với miễn giảm học phí trong nước trong 
36 tháng.

- University of Otago Pathway: Dành cho 
sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế 
đăng ký Chương trình dự bị đại học hoặc 
các chương trình Diploma (DipArts và 
DipCom). Giá trị học bổng: từ 5.000 NZD 
cho học phí.
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32 University of Waikato Đại học Hamilton waikato.ac.nz

- Đại học Waikato xếp hạng 235 thế giới (Top 3 ở New Zealand) và 
là trường đại học số 1 ở New Zealand về nghiên cứu (được đo bằng 
số lần trích dẫn trên mỗi giảng viên) - theo BXH QS 2025.
- Trường Quản lý Waikato nằm trong top 1% thế giới. Khoa đã đạt 
được danh hiệu “Triple Crown” - một sự công nhận quốc tế về sự 
xuất sắc trong giáo dục kinh doanh (được cấp chứng nhận bởi 
AACSB, EQUIS và AMBA).
- Chi phí sinh hoạt tại Hamilton và Tauranga rẻ hơn so với các thành 
phố lớn.

Nhiều cơ hội học bổng với giá trị từ 
15.000 NZD đến 114.000 NZD. Đặc biệt, 
có các học bổng độc quyền dành cho 
sinh viên Việt Nam theo học các chương 
trình Cử nhân hoặc Sau Đại học.

33 University of Waikato 
College 

Dự bị đại học & 
chứng chỉ tương 
đương năm nhất

Hamilton college.waikato.ac.nz

- Chương trình Chuyển tiếp độc quyền vào Đại học Waikato, Đại học 
thuộc TOP 250 trên Thế giới (QS Ranking 2025).
- Chương trình học Foundation Studies và International Diploma cho 
phép học sinh từ lớp 11 tại Việt Nam tham gia học tập tại New 
Zealand, cùng lựa chọn ngành học phong phú.
- Một trong những trường duy nhất có Chương trình Dự bị Cao học 
(nhận Sinh viên Cao đẳng Chính quy) chuyển tiếp lên 11 Chương 
trình Thạc sĩ tại Đại học Waikato. 

Học bổng University of Waikato College 
Scholarship trị giá 2.000 NZD.
Học bổng Vice Chancellors International 
Excellence Scholarship trị giá lên tới 
15.000 NZD cho năm đầu tại Đại học.

34 UP Education

Trường tư thục 
cung cấp chương 
trình dự bị đại học 
& các khóa học 
nghề/ thực hành

Auckland up.education

UP Education là một trong những tập đoàn giáo dục lớn nhất tại 
New Zealand, cung cấp:
- Các khóa học Dự bị Đại học chuyển tiếp vào 3 trường đại học 
danh tiếng tại New Zealand - Đại học Auckland (xếp thứ 65 trong 
bảng xếp hạng QS); Đại học Công nghệ Auckland (Top 50 các 
trường đại học trẻ) và Đại học Victoria Wellington.
- Yoobee College - Tổ chức đào tạo sáng tạo và công nghệ chuyên 
biệt lớn nhất ở New Zealand.
- NZTC - Đơn vị hàng đầu về đào tạo giáo viên mầm non tại New 
Zealand.

Học bổng Foundation: Lên đến 5.000 
NZD dựa trên thành tích học tập và 
phỏng vấn.

Học bổng Yoobee College: Lên đến 25% 
áp dụng cho tất cả các khóa học cử nhân 
và sau đại học.
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35 Victoria University of 
Wellington Đại học Wellington www.wgtn.ac.nz

- Tọa lạc tại thủ đô sôi động của New Zealand - Wellington - trung 
tâm địa lý, chính trị và văn hóa của đất nước.
- Được xem là trường đại học hàng đầu New Zealand về năng lực 
nghiên cứu (PBRF); với 15 ngành học lọt top 1% các trường đại học 
trên toàn thế giới; trường Kinh doanh được chứng nhận bởi cả ba tổ 
chức uy tín là AACSB, Equis, và AMBA.
- Được xếp hạng 5 sao Plus bởi QS về chất lượng cơ sở vật chất, 
giảng dạy, nghiên cứu, quốc tế hóa và khả năng tạo việc làm.

- Học bổng Tongarewa International 
Scholarship, trị giá 5.000 NZD hoặc 
10.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tế 
bắt đầu năm học đầu tiên của chương 
trình cử nhân hoặc sau đại học tại Đại 
học Victoria ở Wellington.

- Học bổng Wellington Graduate Award, 
trị giá 5.000 NZD, dành cho sinh viên 
trong nước và quốc tế có dự định bắt đầu 
chương trình Honours hoặc Thạc sĩ Phần 
1. Các ứng viên phải đang theo học một 
chương trình dài hạn tại trường trước khi 
bắt đầu Học kỳ 1 của năm sau khi nộp 
đơn.

- Học bổng Thạc sĩ Tự động, trị giá từ 
5.000 NZD đến 10.000 NZD, dành cho 
sinh viên quốc tế đáp ứng yêu cầu đầu 
vào theo học các chương trình Thạc sĩ 
Sinh học Bảo tồn, Thạc sĩ Thương mại 
Quốc tế, và Thạc sĩ Bảo tồn Biển. Đây là 
các chương trình Thạc sĩ 180 tín chỉ với 
thời gian học từ một đến một năm rưỡi.

- Học bổng Faculty of Law International 
Students LLM Fee Scholarship trị giá 
5.000 NZD dành cho sinh viên quốc tế 
theo học chương trình Thạc sĩ Luật 
(LLM).

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy 
trên trang web học bổng của Đại học 
Victoria: https://www.wgtn.ac.
nz/international/scholarships-
fees/scholarships

36 Waitaki Boys' High 
School

Trung học dành 
riêng cho nam sinh 
(lớp 9 - lớp 13)

Oamaru
waitakibhs.school.
nz/international/inform
ation-2

- Waitaki Boys' High School là một trường trung học nhỏ với lịch sử 
lâu dài và có cơ sở nội trú ngay tại trường.
- Trường cung cấp chương trình học và các hoạt động ngoại khóa 
đa dạng cùng nhiều cơ hội khác.
- Trường có một lịch sử đáng tự hào với nhiều cựu học sinh có 
thành tích ấn tượng. Đồng thời trường cũng hỗ trợ những lộ trình 
chuyển tiếp vào các bậc cao hơn.

Giảm 25% học phí Đại học cho 2 sinh 
viên Việt Nam khi học tập và nội trú tại 
Trường Waitaki trong một năm. Học bổng 
trị giá 4.168,75 NZD.
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37 Wellington Girls' 
College

Trung học dành 
riêng cho nữ sinh 
(lớp 9 - lớp 13)

Wellington wgc.school.
nz/international/

- Wellington Girls' College là trường trung học công lập nữ sinh duy 
nhất ở New Zealand có chỉ số Decile 10.
- Trường có phương pháp tiếp cận sáng tạo và tự hào mang đến 
cho 1450 học sinh đang theo học tại trường sự kết hợp hài hòa giữa 
cơ hội học tập, các hoạt động thể thao, văn hóa và lãnh đạo.
- Trường có danh tiếng lâu đời về chất lượng giảng dạy và các 
chương trình ngoại khóa, kết quả kỳ thi quốc gia của trường luôn 
nằm trong top đầu các trường trung học công lập ở New Zealand.

Giảm 15% học phí cho các ứng viên phù 
hợp khi đăng ký ít nhất 4 kỳ học.

38 Westlake Boys' High 
School

Trung học dành 
riêng cho nam sinh 
(lớp 9 - lớp 13)

Auckland westlake.school.nz

- Westlake Boys High Schools cung cấp chương trình học tập chất 
lượng với nhiều môn học khác nhau, giúp các học sinh có cơ hội 
nhập học tại các trường đại học hàng đầu tại New Zealand và trên 
khắp thế giới.
- Trường mang lại cơ hội cho sự phát triển cá nhân và phát triển 
lãnh đạo cho học sinh.

Trường có nhiều cơ hội học bổng dành 
cho học sinh có đóng góp đáng kể vào 
các chương trình học thuật, âm nhạc 
hoặc thể thao. Vui lòng liên hệ trường để 
biết thêm thông tin.

39 Westlake Girls' High 
School

Trung học dành 
riêng cho nữ sinh 
(lớp 9 - lớp 13)

Auckland westlakegirls.school.nz

- Westlake Girls High Schools cung cấp chương trình học tập chất 
lượng với nhiều môn học khác nhaui.
- Học sinh có thể phát triển tài năng và đam mê trong thể thao và âm 
nhạc thông qua các học viện, các đội nhóm thể thao và các ban 
nhạc đã đạt giải thưởng.
- Trường cũng cung cấp chương trình ngoại khóa phong phú.

Trường có nhiều cơ hội học bổng dành 
cho học sinh có đóng góp đáng kể vào 
các chương trình học thuật, âm nhạc 
hoặc thể thao. Vui lòng liên hệ trường để 
biết thêm thông tin.

40 Whangaparāoa 
College

Trung học 
(lớp 7 - lớp 13) Auckland wgpcollege.school.nz

- Whangaparāoa College, toạ lạc ở một trong những khu vực đẹp 
nhất của New Zealand, là trường trung học dành cho nam và nữ từ 
lớp 7 đến lớp 13, cách thành phố Auckland - thành phố lớn nhất của 
New Zealand khoảng 40 phút về phía bắc.
- Whangaparāoa có cơ sở vật chất học tập rất hiện đại. Công nghệ 
là ưu tiên hàng đầu của trường, học sinh có thể truy cập wifi từ mọi 
nơi trong trường, và học sinh buộc phải mang theo thiết bị điện tử 
đến trường để hỗ trợ học tập.
- Bên cạnh một đội ngũ hỗ trợ toàn diện, trường có một giáo viên 
chuyên trách hỗ trợ học sinh quốc tế về chứng chỉ NCEA của New 
Zealand.

Whangaparāoa College đã thiết lập quỹ 
học bổng dành cho học sinh quốc tế để 
công nhận những lợi ích mà các em 
mang lại cho trường. Các ứng viên thành 
công sẽ nhận được học bổng trị giá 
1.000 NZD.

Tiêu chí:
- Đăng ký ít nhất 4 kỳ học
- Có tham gia phục vụ cộng đồng
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa
- Thành tích học tập tốt

Các ứng viên thành công đồng ý: 
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa
- Thúc đẩy sự kết nối toàn cầu và công 
dân toàn cầu
- Là đại sứ của Trường Trung học 
Whangaparāoa

41 Woodford House Trung học 
(lớp 9 - lớp 13) Havelock North woodford.school.nz

- Trường Nội trú dành cho Nữ sinh (trường công tích hợp).
- Chương trình học cho nữ sinh từ lớp 7 đến lớp 13.
- Thành tích học tập xuất sắc.

Học bổng dành riêng cho sự kiện Ngày 
hội Giáo dục New Zealand 
Giá trị: 2.000 NZD
Số lượng: 2 suất 
Hồ sơ cho năm học 2026 được nộp 
trước tháng 6/2025
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